
Phòng thi: 09

STT SBD Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 B1001 Trần Văn Chương 10/08/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

2 B1002 Lưu Nam Danh 09/09/1997 Quảng Trị Nam Kinh

3 B1003 Nguyễn Ngọc Danh 10/10/1998 Quảng Ngãi Nam Kinh

4 B1004 Nguyễn Thị Diệu 17/06/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 B1005 Nguyễn Hoàng Duy 02/02/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

6 B1006 Lê Thị Kiều Duyên 11/09/1998 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 B1007 Đinh Văn Hảo 03/05/2002 Quảng Ngãi Nam H're

8 B1008 Nguyễn Mai Diệu Hiền 20/02/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 B1009 Cao Phi Hùng 05/05/1985 Quảng Ngãi Nam Kinh

10 B1010 Nguyễn Đình Khang 13/04/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

11 B1011 Lê Ngô Thùy Loan 10/06/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 B1012 Hồ Văn Lưu 24/07/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

13 B1013 Hoàng Đức Mạnh 06/05/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

14 B1014 Phan Hoài Nam 16/06/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

15 B1015 Trần Xuân Thảo Nguyên 11/05/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 B1016 Đào Thị Mỹ Nhật 18/08/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 B1017 Bùi Hải Quang 10/02/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

18 B1018 Đinh Thị Thanh Thảo 17/12/1998 Quảng Ngãi Nữ H're

19 B1019 Võ Thanh Thiện 14/10/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

20 B1020 Võ Tấn Thịnh 16/05/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

21 B1021 Phạm Thị Ái Thương 20/09/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 B1022 Tạ Văn Trí 30/01/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

23 B1023 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 31/03/2002 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 B1024 Lê Đình Anh Vũ 13/01/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

25 B1025 Bùi Thị Tường Vy 21/05/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 B1026 Lê Quang Như Ý 16/11/2001 Quảng Ngãi Nam Kinh

Danh sách này có: 26 thí sinh.
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